Phụ lục 1.4
	TUẦN 1

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	2/9
	3/9
	4/9
	5/9
	6/9
	7/9
	8/9
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	NL 2/9
	NL 2/9
	CBKG
	KG
	HĐTN
	
	
	HĐTN tuyên truyền về An toàn giao thông

	
	2
	NL 2/9
	NL 2/9
	CBKG
	KG
	HĐTN
	
	
	

	
	3
	NL 2/9
	NL 2/9
	CBKG
	KG
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	NL 2/9
	NL 2/9
	CBKG
	KG
	HĐTN
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	NL 2/9
	NL 2/9
	CBKG
	KG
	SHCM
	
	
	

	
	2
	NL 2/9
	NL 2/9
	CBKG
	KG
	
	
	
	

	
	3
	NL 2/9
	NL 2/9
	CBKG
	KG
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	
	

	2
	Toán
	
	

	3
	Tiếng Anh 
	
	

	4
	Đạo đức 
	
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	
	

	6
	Khoa học
	
	

	7
	Tin học 
	
	

	8
	Công Nghệ
	
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	


	TUẦN 2

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	09/9
	10/9
	11/9
	12/9
	13/9
	14/9
	15/9
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	TV
	Tin
	Toán
	TV
	
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	ĐĐ
	TV
	Toán
	
	
	

	
	3
	TV
	Toán
	Toán
	HĐGD
	Khoa
	
	
	

	
	4
	TV
	TD
	TA
	LSĐL
	HĐL
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TA
	MT
	TV
	ÂN
	SHCM
	
	
	

	
	2
	Khoa
	CN
	ĐSTV
	TD
	
	
	
	

	
	3
	GDĐP
	TA
	LSĐL
	TA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	


	TUẦN 3

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	16/9
	17/9
	18/9
	19/9
	20/9
	21/9
	22/9
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	TV
	Tin
	Toán
	TV
	 
	
	HĐTN đêm hội trăng rằm

	
	2
	HĐTN
	TV
	ĐĐ
	TV
	Toán
	 
	
	

	
	3
	TV
	Toán
	Toán
	HĐGD
	Khoa
	 
	
	

	
	4
	TV
	TD
	TA
	LSĐL
	HĐL
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Chiều
	1
	TA
	MT
	TV
	ÂN
	SHCM
	 
	
	

	
	2
	Khoa
	CN
	ĐSTV
	TD
	
	 
	
	

	
	3
	GDĐP
	TA
	LSĐL
	TA
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	4
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	4
	Thêm 1 tiết HĐTN đêm hội trăng rằm

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	


	TUẦN 4

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	23/9
	24/9
	25/9
	26/9
	27/9
	28/9
	29/9
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	TV
	Tin
	Toán
	TV
	
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	ĐĐ
	TV
	Toán
	
	
	

	
	3
	TV
	Toán
	Toán
	HĐGD
	Khoa
	
	
	

	
	4
	TV
	TD
	TA
	LSĐL
	HĐL
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TA
	MT
	TV
	ÂN
	SHCM
	
	
	

	
	2
	Khoa
	CN
	ĐSTV
	TD
	
	
	
	

	
	3
	GDĐP
	TA
	LSĐL
	TA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	


	TUẦN 5

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	30/09
	1/10
	2/10
	3/10
	4/10
	5/10
	6/10
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	TV
	Tin
	Toán
	HĐTN
	
	
	Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

	
	2
	Toán
	TV
	ĐĐ
	TV
	HĐTN
	
	
	

	
	3
	TV
	Toán
	Toán
	HĐGD
	Toán
	
	
	

	
	4
	TV
	TD
	TA
	LSĐL
	Khoa
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TA
	MT
	TV
	ÂN
	SHCM
	
	
	

	
	2
	Khoa
	CN
	TV
	TD
	
	
	
	

	
	3
	GDĐP
	TA
	LSĐL
	TA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	4
	Lấy 1 tiết ĐTV cho HĐTN

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	0
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	


	TUẦN 6

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	07/10
	08/10
	09/10
	10/10
	11/10
	12/10
	13/10
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	TV
	Tin
	Toán
	TV
	
	
	


	
	2
	Toán
	TV
	ĐĐ
	TV
	Toán
	
	
	

	
	3
	TV
	Toán
	Toán
	HĐGD
	Khoa
	
	
	

	
	4
	TV
	TD
	TA
	LSĐL
	HĐL
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TA
	MT
	TV
	ÂN
	SHCM
	
	
	

	
	2
	Khoa
	CN
	ĐSTV
	TD
	
	
	
	

	
	3
	GDĐP
	TA
	LSĐL
	TA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	


	TUẦN 7

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	14/10
	15/10
	16/10
	17/10
	18/10
	19/10
	20/10
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	TV
	Tin
	Toán
	HĐTN
	
	
	HĐNK: Ý nghĩa ngày 20/10

	
	2
	Toán
	TV
	ĐĐ
	TV
	HĐTN
	
	
	

	
	3
	TV
	Toán
	Toán
	HĐGD
	Khoa
	
	
	

	
	4
	TV
	TD
	TA
	LSĐL
	HĐL
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TA
	MT
	TV
	ÂN
	SHCM
	
	
	

	
	2
	Khoa
	CN
	TV
	TD
	
	
	
	

	
	3
	GDĐP
	TA
	LSĐL
	TA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	4
	Lấy 1  tiết cho HĐTN

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	5
	Thêm 2 tiết HĐTN ngày 20/10

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	0
	Lấy 1  tiết cho HĐTN

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	


	TUẦN 8

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	21/10
	22/10
	23/10
	24/10
	25/10
	26/10
	27/10
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	TV
	Tin
	Toán
	Toán
	
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	ĐĐ
	TV
	TV
	
	
	

	
	3
	TV
	Toán
	Toán
	HĐGD
	Khoa
	
	
	

	
	4
	TV
	TD
	TA
	LSĐL
	HĐL
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TA
	MT
	TV
	ÂN
	SHCM
	
	
	

	
	2
	Khoa
	CN
	ĐSTV
	TD
	
	
	
	

	
	3
	GDĐP
	TA
	LSĐL
	TA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	


	TUẦN 9

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	28/10
	29/10
	30/11
	31/10
	1/11
	2/11
	3/11
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	KTGHKI

	Tin
	Toán
	Toán
	 
	
	

	
	2
	Toán
	
	ĐĐ
	TV
	TV
	 
	
	

	
	3
	TV
	
	Toán
	HĐGD
	Khoa
	 
	
	

	
	4
	TV
	
	TA
	LSĐL
	HĐL
	 
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Chiều
	1
	TA
	MT
	TV
	ÂN
	SHCM
	 
	
	

	
	2
	Khoa
	CN
	ĐSTV
	TD
	
	 
	
	

	
	3
	TD
	TA
	LSĐL
	TA
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	Trong đó 2 tiết kiếm tra giữa kì 1

	2
	Toán
	5
	Trong đó 1 tiết kiếm tra giữa kì 1

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	0
	Lấy 1 tiết kiểm tra giữa học kì 1

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	


	TUẦN 10

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	4/11
	5/11
	6/11
	7/11
	8/11
	9/11
	10/11
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	TV
	Tin
	Toán
	Toán
	
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	ĐĐ
	TV
	TV
	
	
	

	
	3
	TV
	Toán
	Toán
	HĐGD
	Khoa
	
	
	

	
	4
	TV
	TD
	TA
	LSĐL
	HĐL
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TA
	MT
	TV
	ÂN
	SHCM
	
	
	

	
	2
	Khoa
	CN
	ĐSTV
	TD
	
	
	
	

	
	3
	GDĐP
	TA
	LSĐL
	TA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	0
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	


	TUẦN 11

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	11/11
	12/11
	13/11
	14/11
	15/11
	16/11
	17/11
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	TV
	Tin
	Toán
	Toán
	
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	ĐĐ
	TV
	TV
	
	
	

	
	3
	TV
	Toán
	Toán
	HĐGD
	Khoa
	
	
	

	
	4
	TV
	TD
	TA
	LSĐL
	HĐL
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TA
	MT
	TV
	ÂN
	SHCM
	
	
	

	
	2
	Khoa
	CN
	ĐSTV
	TD
	
	
	
	

	
	3
	GDĐP
	TA
	LSĐL
	TA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	


	TUẦN 12

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	18/11
	19/11
	20/11
	21/11
	22/11
	23/11
	24/11
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	TV
	KNNNGVN 20/11
	Toán
	TV
	
	
	HĐNK: Kỉ niệm ngày  nhà giáo Việt Nam

	
	2
	Toán
	TV
	
	TV
	TV
	
	
	

	
	3
	TV
	Toán
	
	HĐGD
	Khoa
	
	
	

	
	4
	TV
	TD
	
	LSĐL
	HĐL
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TA
	MT
	
	ÂN
	SHCM
	
	
	

	
	2
	Khoa
	CN
	
	TD
	
	
	
	

	
	3
	GDĐP
	TA
	
	TA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	25 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	3
	

	3
	Tiếng Anh 
	3
	

	4
	Đạo đức 
	0
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	1
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	0
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	0
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	1
	


	TUẦN 13

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	25/11
	26/11
	27/11
	28/11
	29/11
	30/11
	1/12
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	TV
	Tin
	Toán
	Toán
	
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	ĐĐ
	TV
	TV
	
	
	

	
	3
	TV
	Toán
	Toán
	HĐGD
	Khoa
	
	
	

	
	4
	TV
	TD
	TA
	LSĐL
	HĐL
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TA
	MT
	TV
	ÂN
	SHCM
	
	
	

	
	2
	Khoa
	CN
	ĐSTV
	TD
	
	
	
	

	
	3
	GDĐP
	TA
	LSĐL
	TA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	


	TUẦN 14

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	2/12
	3/12
	4/12
	5/12
	6/12
	7/12
	8/12
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	TV
	Tin
	Toán
	Toán
	
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	ĐĐ
	TV
	TV
	
	
	

	
	3
	TV
	Toán
	Toán
	HĐGD
	Khoa
	
	
	

	
	4
	TV
	TD
	TA
	LSĐL
	HĐL
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TA
	MT
	TV
	ÂN
	SHCM


	
	
	

	
	2
	Khoa
	CN
	ĐSTV
	TD
	
	
	
	

	
	3
	GDĐP
	TA
	LSĐL
	TA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	


	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	


	TUẦN 15

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	9/12
	10/12
	11/12
	12/12
	13/12
	14/12
	15/12
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	TV
	Tin
	Toán
	Toán
	
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	ĐĐ
	TV
	TV
	
	
	

	
	3
	TV
	Toán
	Toán
	HĐGD
	Khoa
	
	
	

	
	4
	TV
	TD
	TA
	LSĐL
	HĐL
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TA
	MT
	TV
	ÂN
	SHCM


	
	
	

	
	2
	Khoa
	CN
	ĐSTV
	TD
	
	
	
	

	
	3
	Toán
	TA
	LSĐL
	TA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	6
	Thêm vào tiết GDĐP

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	0
	Thay bằng tiết Toán

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	


	TUẦN 16

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	16/12
	17/12
	18/12
	19/12
	20/12
	21/12
	22/12
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	TV
	KTCHKI
	KTCHKI
	HĐTN
	
	
	HĐTN ngày 22/12

	
	2
	Toán
	TV
	
	
	HĐTN
	
	
	

	
	3
	TV
	Toán
	
	
	TV
	
	
	

	
	4
	TV
	TD
	
	
	HĐL
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TA
	MT
	ĐĐ
	ÂN
	SHCM


	
	
	

	
	2
	Khoa
	CN
	ĐSTV
	TD
	
	
	
	

	
	3
	Tin
	TA
	LSĐL
	HĐGD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	31 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	Trong đó có 2 tiết KTCHKI

	2
	Toán
	3
	Trong đó có 1 tiết KTCHKI

	3
	Tiếng Anh 
	4
	Trong đó có 2 tiết KTCHKI

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	Trong đó có 1 tiết KTCHKI

	6
	Khoa học
	2
	Trong đó có 1 tiết KTCHKI

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	5
	Thêm 2 tiết cho HĐTN ngày 22/12

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	0
	Lấy 1 tiết cho HĐTN

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	


	TUẦN 17

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	23/12
	24/12
	25/12
	26/12
	27/12
	28/12
	29/12
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	TV
	Tin
	Toán
	Toán
	
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	ĐĐ
	TV
	TV
	
	
	

	
	3
	TV
	Toán
	Toán
	HĐGD
	Khoa
	
	
	

	
	4
	TV
	TD
	TA
	LSĐL
	HĐL
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TA
	MT
	TV
	ÂN
	SHCM


	
	
	

	
	2
	Khoa
	CN
	ĐSTV
	TD
	
	
	
	

	
	3
	Toán
	TA
	LSĐL
	TA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	6
	Thêm 1 tiết vào GDĐP

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	0
	Thay bằng tiết toán

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	


	TUẦN 18

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	30/12
	31/12
	1/1
	2/1
	3/1
	4/1
	5/1
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	TV
	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
	ĐĐ
	Toán
	
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	
	TV
	TV
	
	
	

	
	3
	TV
	Toán
	
	HĐGD
	Khoa
	
	
	

	
	4
	TV 
	TD
	
	LSĐL
	HĐL
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TA
	MT
	
	ÂN
	SHCM


	
	
	

	
	2
	Tin
	TV
	
	TD
	
	
	
	

	
	3
	Khoa 
	TA
	
	TA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	25 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	3
	Lấy 2 tiết vào ngày nghỉ tết dương lịch

	3
	Tiếng Anh 
	3
	Lấy 1 tiết vào ngày nghỉ tết dương lịch

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	1
	Lấy 1 tiết vào ngày nghỉ tết dương lịch

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	0
	Lấy 1 tiết vào ngày nghỉ tết dương lịch

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	0
	Lấy 1 tiết vào ngày nghỉ tết dương lịch

	14
	Giáo dục địa phương 
	0
	Lấy 1 tiết vào ngày nghỉ tết dương lịch

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	1
	Nghỉ tết dương lịch


	TUẦN 19

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	6/1
	7/1
	8/1
	9/1
	10/1
	11/1
	12/1
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	TV
	Tin
	Toán
	Toán
	
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	ĐĐ
	TV
	TV
	
	
	

	
	3
	TV
	Toán
	Toán
	HĐGD
	Khoa
	
	
	

	
	4
	TV
	TD
	TA
	LSĐL
	HĐL
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TA
	MT
	TV
	ÂN
	SHCM


	
	
	

	
	2
	Khoa
	CN
	ĐSTV
	TD
	
	
	
	

	
	3
	Toán
	TA
	LSĐL
	TA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	6
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	0
	Thay bằng tiết Toán

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I tính đến ngày 15/1
	574
	579 tiết – 4 tiết tăng HĐTN – 5 tiết RKN= 570 tiết quy định


	TUẦN 20

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	13/1
	14/1
	15/1
	16/1
	17/1
	18/1
	19/1
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	CN
	Toán
	ĐĐ
	Toán
	HĐTN
	
	
	HĐTN tiếng hát tuổi hồng cấp trường

	
	2
	Toán
	TA
	Toán
	TV
	HĐTN
	
	
	

	
	3
	Tin
	LSĐL
	ĐSTV
	TV
	Toán
	
	
	

	
	4
	ĐSTV
	RKN
	RKN
	HĐGDL
	MT
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	1
	TA
	Toán
	Toán
	ÂN
	SHCM


	
	
	

	
	2
	ĐSTV
	LSĐL
	ĐSTV
	TD
	
	
	
	

	
	3
	RKN
	RKN
	RKN
	TA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	28 tiết/tuần

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	2
	


	2
	Toán
	7
	

	3
	Tiếng Anh 
	3
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	0
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	1
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	4
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	4
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	0
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	


	TUẦN 21

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	20/1
	21/1
	22/1
	23/1
	24/1
	25/1
	26/1
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	TV
	Tin
	Toán
	Toán
	
	
	20/1 HĐTN lễ hội mùa xuân

	
	2
	HĐTN
	TV
	TA
	TV
	TV
	
	
	

	
	3
	HĐTN
	Toán
	Toán
	HĐGD
	Khoa
	
	
	

	
	4
	HĐTN
	TD
	TA
	LSĐL
	HĐL
	
	
	

	
	5
	
	ĐĐ
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	HĐTN
	MT
	TV
	ÂN
	SHCM


	
	
	

	
	2
	HĐTN
	CN
	Khoa
	TD
	
	
	
	

	
	3
	HĐTN
	TA
	LSĐL
	TA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	33 trong đó 25 tiết/tuần thực dạy và 7 tiết HĐTN
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	5
	

	2
	Toán
	4
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3+6
	Thếm 6 tiết HĐTN lễ hội mùa xuân

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	0
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	0
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	


	TUẦN NGHỈ TẾT

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	27/1
	28/1
	29/1
	30/1
	31/1
	1/2
	2/2
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	
	
	
	
	
	
	
	TUẦN NGHỈ TẾT

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	
	
	
	
	SHCM
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	0 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	
	

	2
	Toán
	
	

	3
	Tiếng Anh 
	
	

	4
	Đạo đức 
	
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	
	

	6
	Khoa học
	
	

	7
	Tin học 
	
	

	8
	Công Nghệ
	
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	


	TUẦN 22

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	3/2
	4/2
	5/2
	6/2
	7/2
	8/2
	9/2
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	TV
	Tin
	Toán
	Toán
	 
	
	HĐTN  chào mừng ngày TLĐ 3/2

	
	2
	HĐTN
	TV
	ĐĐ
	TV
	TV
	 
	
	

	
	3
	TV
	Toán
	Toán
	HĐGD
	Khoa
	 
	
	

	
	4
	TV
	TD
	TA
	LSĐL
	HĐL
	 
	
	

	
	5
	Toán
	
	
	
	
	 
	
	

	Chiều
	1
	TA
	MT
	TV
	ÂN
	SHCM


	 
	
	

	
	2
	Khoa
	CN
	ĐSTV
	TD
	
	 
	
	

	
	3
	GDĐP
	TA
	LSĐL
	TA
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	33 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	4
	Thêm 1 tiết HĐTN TLĐ 3/2

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	


	TUẦN 23

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	10/2
	11/2
	12/2
	13/2
	14/2
	15/2
	16/2
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	TV
	Tin
	Toán
	Toán
	 
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	ĐĐ
	TV
	TV
	 
	
	

	
	3
	TV
	Toán
	Toán
	HĐGD
	Khoa
	 
	
	

	
	4
	TV
	TD
	TA
	LSĐL
	HĐL
	 
	
	

	
	5
	Khoa
	
	
	
	
	 
	
	

	Chiều
	1
	TA
	MT
	TV
	ÂN
	SHCM


	 
	
	

	
	2
	Khoa
	CN
	ĐSTV
	TD
	
	 
	
	

	
	3
	GDĐP
	TA
	LSĐL
	TA
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	33 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	3
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	


	TUẦN 24

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	17/2
	18/2
	19/2
	20/2
	21/2
	22/2
	23/2
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	TV
	Tin
	Toán
	Toán
	 
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	ĐĐ
	TV
	TV
	 
	
	

	
	3
	TV
	Toán
	Toán
	HĐGD
	Khoa
	 
	
	

	
	4
	TV
	TD
	TA
	LSĐL
	Khoa
	 
	
	

	
	5
	
	
	
	
	HĐL
	 
	
	

	Chiều
	1
	TA
	MT
	TV
	ÂN
	SHCM


	 
	
	

	
	2
	Khoa
	CN
	ĐSTV
	TD
	
	 
	
	

	
	3
	GDĐP
	TA
	LSĐL
	TA
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	33 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	3
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	


	TUẦN 25

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	24/2
	25/2
	26/2
	27/2
	28/2
	1/3
	2/3
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	TV
	Tin
	Toán
	Toán
	 
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	ĐĐ
	TV
	TV
	 
	
	

	
	3
	TV
	Toán
	Toán
	HĐGD
	Khoa
	 
	
	

	
	4
	TV
	TD
	TA
	LSĐL
	HĐL
	 
	
	

	
	5
	
	
	
	
	CN
	 
	
	

	Chiều
	1
	TA
	MT
	TV
	ÂN
	SHCM


	 
	
	

	
	2
	Khoa
	CN
	ĐSTV
	TD
	
	 
	
	

	
	3
	GDĐP
	TA
	LSĐL
	TA
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	33 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	2
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	


	TUẦN 26

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	3/3
	4/3
	5/3
	6/3
	7/3
	8/3
	9/3
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	TV
	Tin
	Toán
	HĐTN
	 
	
	HĐTN chào mừng ngày 8/3

	
	2
	Toán
	TV
	ĐĐ
	TV
	HĐTN
	 
	
	

	
	3
	TV
	Toán
	Toán
	HĐGD
	Khoa
	 
	
	

	
	4
	TV
	TD
	TA
	LSĐL
	TV
	 
	
	

	
	5
	
	
	
	
	HĐL
	 
	
	

	Chiều
	1
	TA
	MT
	TV
	ÂN
	SHCM


	 
	
	

	
	2
	Khoa
	CN
	ĐSTV
	TD
	
	 
	
	

	
	3
	GDĐP
	TA
	LSĐL
	TA
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	33 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	4
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	5
	Thêm 2 tiết HĐTN chào mừng ngày 8/3

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	


	TUẦN 27

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	10/3
	11/3
	12/3
	13/3
	14/3
	15/3
	16/3
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	TV
	Tin
	Toán
	Toán
	 
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	ĐĐ
	TV
	TV
	 
	
	

	
	3
	TV
	Toán
	Toán
	HĐGD
	Khoa
	 
	
	

	
	4
	TV
	TD
	TA
	LSĐL
	HĐL
	 
	
	

	
	5
	
	
	
	
	TA
	 
	
	

	Chiều
	1
	TA
	MT
	TV
	ÂN
	SHCM


	 
	
	

	
	2
	Khoa
	CN
	ĐSTV
	TD
	
	 
	
	

	
	3
	GDĐP
	TA
	LSĐL
	TA
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	33 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	5
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	 

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	


	TUẦN 28

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	17/3
	18/3
	19/3
	20/3
	21/3
	22/3
	23/3
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	TV
	Tin
	Toán
	Toán
	
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	ĐĐ
	TV
	TV
	
	
	

	
	3
	TV
	Toán
	Toán
	HĐGD
	Khoa
	
	
	

	
	4
	TV
	TD
	TA
	LSĐL
	Toán
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	1
	TA
	MT
	TV
	ÂN
	SHCM


	
	
	

	
	2
	Khoa
	CN
	ĐSTV
	TD
	
	
	
	

	
	3
	GDĐP
	TA
	LSĐL
	TA
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	33 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	6
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	 

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	


	TUẦN 29

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	24/3
	25/3
	26/3
	27/3
	28/3
	29/3
	30/3
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	TV
	Tin
	KTGHKII


	Toán
	
	
	HĐTN
Tìm hiểu về ngày 26/3

Buổi sáng KT (lấy 2 tiết 2 TV, 1T)

	
	2
	HĐTN
	TV
	ĐĐ
	
	LSĐL
	
	
	

	
	3
	TV
	Toán
	Toán
	
	Khoa
	
	
	

	
	4
	TV
	TD
	TA
	
	HĐL
	
	
	

	
	5
	Toán
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TA
	MT
	TV
	ĐSTV
	SHCM


	
	
	

	
	2
	Khoa
	CN
	HĐGD
	TD
	
	
	
	

	
	3
	Toán
	TA
	LSĐL
	TA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	Trong đó có 2 tiết KTGHKII

	2
	Toán
	6
	Trong đó có 1 tiết KTGHKII

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	4
	Thêm 1 tiết HĐTN ngày 26/3

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	0
	Lấy 1 tiết cho HĐTN

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	


	TUẦN 30

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	31/3
	1/4
	2/4
	3/4
	4/4
	5/4
	6/4
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	TV
	Tin
	Toán
	HĐTN
	
	
	HĐTN ngày hội Stem

	
	2
	Toán
	TV
	ĐĐ
	TV
	HĐTN
	
	
	

	
	3
	TV
	Toán
	Toán
	HĐGD
	Khoa
	
	
	

	
	4
	TV
	TD
	TA
	LSĐL
	Toán
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	1
	TA
	MT
	TV
	ÂN
	SHCM


	
	
	

	
	2
	Khoa
	CN
	ĐSTV
	TD
	
	
	
	

	
	3
	TV
	TA
	LSĐL
	TA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	33 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	 

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	5
	Thêm 2 tiết HĐTN ngày hội Stem

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	0
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	


	TUẦN 31

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	7/4
	8/4
	9/4
	10/4
	11/4
	12/4
	13/4
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
	TA
	Toán
	Toán
	TV
	 
	
	

	
	2
	
	TV
	ĐĐ
	TV
	TV
	 
	
	

	
	3
	
	TV
	TD
	HĐGD
	Khoa
	 
	
	

	
	4
	
	Toán
	ĐSTV
	LSĐL
	Toán
	 
	
	

	
	5
	
	
	
	
	HĐL
	 
	
	

	Chiều
	1
	
	MT
	TV
	ÂN
	SHCM


	 
	
	

	
	2
	
	TA
	TV
	TD
	
	 
	
	

	
	3
	
	TA
	LSĐL
	TA
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	26 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	4
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	1
	

	7
	Tin học 
	0
	

	8
	Công Nghệ
	0
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	 

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	2
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	0
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	1
	


	TUẦN 32

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	14/4
	15/4
	16/4
	17/4
	18/4
	19/4
	20/4
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	TV
	Tin
	Toán
	Toán
	 
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	ĐĐ
	TV
	TV
	 
	
	

	
	3
	TV
	Toán
	Toán
	HĐGD
	Khoa
	 
	
	

	
	4
	TV
	TD
	TA
	LSĐL
	Toán
	 
	
	

	
	5
	
	
	
	
	HĐL
	 
	
	

	Chiều
	1
	TA
	MT
	TV
	ÂN
	SHCM


	 
	
	

	
	2
	Khoa
	CN
	ĐSTV
	TD
	
	 
	
	

	
	3
	GDĐP
	TA
	LSĐL
	TA
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	33 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	6
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	 

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	


	TUẦN 33

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	21/4
	22/4
	23/4
	24/4
	25/4
	26/4
	27/4
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	TV
	Tin
	Toán
	Toán
	 
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	ĐĐ
	TV
	TV
	 
	
	

	
	3
	TV
	Toán
	Toán
	HĐGD
	Khoa
	 
	
	

	
	4
	TV
	TD
	TA
	LSĐL
	Toán
	 
	
	

	
	5
	
	
	
	
	HĐL
	 
	
	

	Chiều
	1
	TA
	MT
	TV
	ÂN
	SHCM


	 
	
	

	
	2
	Khoa
	CN
	ĐSTV
	TD
	
	 
	
	

	
	
	GDĐP
	TA
	LSĐL
	TA
	
	 
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	33 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	6
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	 

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	


	TUẦN 34

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	28/4
	29/4
	30/4
	1/5
	2/5
	3/5
	4/5
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	TV
	GIẢI PHÓNG MIỀN NAM
	QUỐC TẾ LAO ĐỘNG
	Toán
	 
	
	HĐTN kỉ niệm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.

	
	2
	HĐTN
	TV
	
	
	Tin
	 
	
	

	
	3
	TV
	HĐGD
	
	
	LSĐL
	 
	
	

	
	4
	TV
	TD
	
	
	TV
	 
	
	

	
	5
	TD
	
	
	
	HĐL
	 
	
	

	Chiều
	1
	TA
	TA
	
	
	SHCM
	 
	
	

	
	2
	Khoa
	ĐĐ
	
	
	
	 
	
	

	
	3
	LSĐL
	ĐSTV
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	20 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	5
	

	2
	Toán
	1
	

	3
	Tiếng Anh 
	2
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	1
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	0
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	0
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	0
	 

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	4
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	0
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	2
	


	TUẦN 35

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	5/5
	6/5
	7/5
	8/5
	9/5
	10/5
	11/5
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	TV
	Tin
	Toán
	Toán
	 
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	ĐĐ
	TV
	TV
	 
	
	

	
	3
	TV
	Toán
	Toán
	HĐGD
	Khoa
	 
	
	

	
	4
	TV
	TD
	TA
	LSĐL
	HĐL
	 
	
	

	
	5
	
	
	
	Toán
	TV
	 
	
	

	Chiều
	1
	TA
	MT
	TV
	ÂN
	SHCM


	 
	
	

	
	2
	Khoa
	CN
	ĐSTV
	TD
	
	 
	
	

	
	3
	GDĐP
	TA
	LSĐL
	TA
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	34 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	8
	

	2
	Toán
	6
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	


	TUẦN 36

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	12/5
	13/5
	14/5
	15/5
	16/5
	17/5
	18/5
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	KTCHK II
	KTCHK II
	Toán
	Toán
	 
	
	HĐTN: Tìm hiểu về Đội thiếu niên tiền phong HCM

	
	2
	HĐTN
	
	
	TV
	TV
	 
	
	

	
	3
	TV
	
	
	HĐGD
	TV
	 
	
	

	
	4
	TV
	
	
	Tin
	ĐĐ
	 
	
	

	
	5
	
	
	
	
	HĐL
	 
	
	

	Chiều
	1
	TA
	MT
	TV
	ÂN
	SHCM


	 
	
	

	
	2
	Khoa
	CN
	ĐSTV
	TD
	
	 
	
	

	
	3
	Toán
	LSĐL
	TD
	TA
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	31 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	Trong đó có 2 tiết KTCHKII

	2
	Toán
	4
	Trong đó có 1 tiết KTCHKII

	3
	Tiếng Anh 
	4
	Trong đó có 2 tiết KTCHKII

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	Trong đó có 1tiết KTCHKII

	6
	Khoa học
	2
	Trong đó có 1 tiết KTCHKII

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	 

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	4
	Thêm 1 tiết HĐTN tìm hiểu về Đội

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	0
	Lấy tiết cho HĐTN

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	


	TUẦN 37

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	19/5
	20/5
	21/5
	22/5
	23/5
	24/5
	25/5
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	TV
	Tin
	Toán
	Toán
	 
	
	HĐTN

Tìm hiểu về Bác Hồ kính yêu

	
	2
	HĐTN
	TV
	ĐĐ
	TV
	TV
	 
	
	

	
	3
	TV
	Toán
	Toán
	Tin
	Khoa
	 
	
	

	
	4
	TV
	TD
	TA
	LSĐL
	ĐSTV
	 
	
	

	
	5
	
	
	
	Toán
	TV
	 
	
	

	Chiều
	1
	TA
	MT
	TV
	ÂN
	SHCM


	 
	
	

	
	2
	Khoa
	CN
	ĐSTV
	CN
	
	 
	
	

	
	3
	Toán
	TA
	LSĐL
	TA
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	33 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	6
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	2
	

	8
	Công Nghệ
	2
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	1
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	 

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	2
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	2
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	0
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	537
	


